
Phụ lục 01

STT Họ và tên Số định danh Chức danh Ghi chú

1 Hoàng Ngọc Thắng 6405000164

PCĐ, bác sỹ hạng II - Khoa 

Ngoại CSSKSS &amp; 

LCK

Hệ số 3,33 (37 tháng)

2 La Thị Nhung 6405000168
Nữ hộ sinh. Trạm y tế xã 

Thuận Hanh

Hệ số 2,46 (25 tháng), 2,86 (25 

tháng) 

3 Phạm Thị Hoa 6405000170
Y sỹ. Trạm y tế Thị trấn 

Đức An
Hệ số 2,46, 2,66 

4 Nguyễn Thị Thu Ba 6405000179
Kỹ thuật viện Y hạng III - 

Khoa Xét nghệm
Hệ số 2,26 (21 tháng)

5 Nguyễn Văn Hậu 6406000127
Phó trưởng khoa, Bác sỹ 

hạng III
Hệ số 2,26 (23 tháng)

6 Y Phi Bkrông 6406002108

Phó trưởng trạm, điều 

dưỡng hạng IV - TYT 

trường Xuân

Hệ số 2,26 (27 tháng)

7 Liêu Thị Huê 6406002109 Nhân viên bác sỹ hạng III Hệ số 2,26 (25 tháng)

8 Phan Tố Anh 6407000836
Nhân viên, Hộ sinh hạng V - 

TYT Đắk NĐrung

Thiếu 1 bậc hệ số 2,06                                 

Lệch tháng hệ số 2,46, 2,66, 

2,86

9 Nguyễn Thị Hường 6407000837
Nhân viên điều dưỡng hạng 

III
Hệ số 2,46,  2,67, 3,0

10 Mã Thị Loan 6708001951
Nhân viên -Y sĩ hạng IV - 

Trạm Y tế xã Đăk N'Drung
Hệ số 2,06, 2,26

11 Nguyễn Văn Thước 6710001716
Phó trưởng trạm, dược sỹ 

hạng IV
Hệ số 2,26 (25 tháng)

12 Trịnh Thị Thiên Nga 6710001717
Nhân viên dược sỹ hạng III - 

Khoa Dược -TTB -VTYT
Lệch 1 tháng hệ số 2,06, 2,26

13 Đoàn Thị Hiền 6710001720
Nhân viên Điều dưỡng 

hạng III - TYT Đức An
Hệ số 2,26 (25 tháng)

14 Trần Thị Kim Dung 6710001721

Nhân viên y sỹ y học cổ 

truyền -Trạm y tế xã Thuận 

Hạnh

Lệch 1 tháng hệ số 2,06, 2,26

15 Phạm Thị Huệ 6710001764
Nhân viên điều dưỡng hạng 

III - TYT Thuận Hạnh
Hệ số 2,46, 2,66

16 Đào Văn Cúp 6710001765

Phó trưởng trạm, bác sỹ 

hang III - Trạm y tế xã 

Thuận Hà

Hệ số 2,06 (25 tháng)

17 Nguyễn Thị Minh Trang 7410067895
Nhân viên điều dưỡng 

hạng III
Hệ số 2,46 (19 tháng)
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